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日本語 ベトナム語 ベトナム語 日本語

そだてます 1 nói	dối 18

はこびます 2 giấy	tờ,	tài	liệu 19

なくなります 3 nguồn	điện 20

にゅういんします 4 ~	sản	xuất	tại 21

たいいんします 5 tập	thông	báo 22

いれます 6 nghiêm	chỉnh 23

きります 7 sắp	xếp 24

かけます 8 cặp	sinh	đôi 25

きもちがいい 9 chị	em 26

きもちがわるい 10 hiền	lành 27

おおきな～ 11 chăm	sóc 28

ちいさな～ 12 thời	gian	trôi 29

おかちゃん 13 cãi	nhau 30

しょうがっこう 14 bí	ẩn,	thần	kì 31

ちゅうがっこう 15 giống 32

えきまえ 16 lớp	học 33

かいがん 17 đóng	(dấu) 34
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